
  

KẾ HOẠCH DẪN TÀU

 

Hoa tiêu chính

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 PHẠM PHÚC LỢI NH
21H00 

24/12
SUN PROUD PANAMA 9,947       119.50    13,680    4.2/5.3 F0 N2 TH4000, TH3200 BỔ SUNG

2 HUỲNH TRUNG QUẢNG NH
05H30 

25/12
VIANCA PHILIPPINES 9,943      119.90   13,551   8.9/9.3 1A F0 TH4000, TH3200 BỔ SUNG

3 HUỲNH TRUNG QUẢNG NH
06H30 

25/12
BIENDONG NAVIGATOR VIET NAM 9,503      149.50   12,400   7.3/8.0 F0 TCQN

TH4000, TH3200, 

BA2000
BỔ SUNG

4 NGUYỄN THANH TRƯỞNG H3
06H45 

25/12
SEA DRAGON 9999 VIET NAM 2,995      92.00     5,179     4.8/5.4 F0 1BTN CL18, CL08

ĐL XIN 

HỦY

5 TRẦN MINH THIỆN H2 SINH
08H00 

25/12
GREEN MERIDIAN

MARSHALL 

ISLANDS
9,943      119.90   13,529   4.5/5.4 F0 1C TH3200, BA3000 BỔ SUNG

6 PHẠM PHÚC LỢI NH
14H30 

25/12
BIENDONG NAVIGATOR VIET NAM 9,503      149.50   12,400   7.0/7.8 TCQN F0

TH4000, TH3200, 

BA2000
BỔ SUNG

5 PHẠM PHÚC LỢI NH
15H30 

25/12
KOTA AZAM SINGAPORE 17,652    182.83   23,825   8.3/8.6 F0 TCQN

TH4000, TH3200, 

BA2000

ĐỔI KH 

TÀU CẬP

6

7

8

9

10

KHU VỰC VŨNG RÔ

Hoa tiêu chính

Họ và tên Hạng Từ Đến

1 ĐỖ CHÍNH HUYÊN NH
12H00 

25/12
PHÚ ĐẠT 15 VIET NAM 2,100      88.87     3,705     4.9/5.1 F0

FAO 

DVR
VR01 BỔ SUNG

2

3

NGƯỜI LẬP BẢNG PHỤ TRÁCH PHÒNG HT-PT LÃNH ĐẠO CHI NHÁNH

(Đã ký) (Đã ký)

LÊ VĂN XỨ NGUYỄN THANH HÙNG

Từ 16h00 ngày 24/12/2025 đến 16h00 25/12/2025

KHU VỰC QUY NHƠN

Stt
Hoa tiêu 

tập sự

Thời 

gian
Tên tàu Quốc tịch GRT LOA DWT

Stt
Hoa tiêu 

tập sự

Thời 

gian
Tên tàu Quốc tịch

 Mớn 

nước 

Tuyến dẫn
Tàu lai Ghi chú

 Mớn 

nước 

Tuyến dẫn
Tàu lai Ghi chú

TRƯƠNG HOÀNG SƠN

LOA DWTGRT


